
1. Kỹ thuật chung

1 2030.07.3 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp T3

8. Các kỹ thuật trên người bệnh đái tháo đường

2 2030.07.220 Tháo khớp ngón chân trên người bệnh đái tháo đường T3

3 2030.07.225 Thay băng trên người bệnh đái tháo đường T3

4 2030.07.226
Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét 

khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường
T3

5 2030.07.227
Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét 

rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường
T3

6 2030.07.228
Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét 

rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường
T3

7 2030.07.229
Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét 

rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường
T3

8 2030.07.230
Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên 

người bệnh đái tháo đường
T3

9 2030.07.231 Chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường T3

10 2030.07.232 Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường T3

11 2030.07.233 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường T3

12 2030.07.234 Cắt móng chân, chăm sóc móng trên người bệnh đái tháo đường T3

13 2030.07.235
Các tiểu phẫu ở người bệnh ĐTĐ (kiểm soát đường huyết kém) (danh từ 

tiểu phẫu cần ghi rõ)
T2

14 2030.07.236 Các tiểu phẫu ở người bệnh ĐTĐ (kiểm soát đường huyết tốt) T3

15 2030.07.238
Điều trị vết loét bằng máy hút áp lực âm (giảm áp vết loét) trên người 

bệnh đái tháo đường
T2

16 2030.07.239 Hướng dẫn kỹ thuật tiêm Insulin T3

17 2030.07.240 Hướng dẫn tự chăm sóc bàn chân T3

18 2030.07.241 Tư vấn chế độ dinh dưỡng và tập luyện T3

19 9. Các kỹ thuật khác

20 2030.07.242 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp T3

21 2030.07.244 Chọc hút tế bào tuyến giáp T3
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